
STT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị công tác Số Ghi chú

1 Bàn Hữu Chiêu 30/04/1972 Trường PTDTBT TH và THCS Hồng Thái TQUTH III 2751/953-2022/0332

2 Nguyễn Đức Tú 17/01/1989 Trường PTDTBT TH và THCS Hồng Thái TQUTH III 2752/953-2022/0333

3 Bàn Thị Thắm 09/03/1994 Trường PTDTBT TH và THCS Hồng Thái TQUTH III 2753/953-2022/0334

4 Quan Thị Chinh 27/6/1983
Trường PTDTBT TH và THCS Thanh 

Tương
TQUTH III 2754/953-2022/0335

5 Bàn Thị Hà 27/10/1995 Trường TH và THCS Trung Thành TQUTH III 2755/953-2022/0336

6 Nguyễn Minh Tuấn 18/05/1975 Trường TH và THCS Côn Lôn TQUTH III 2756/953-2022/0337

7 Nông Thị Huệ 27/11/1993 Trường TH và THCS Côn Lôn TQUTH III 2757/953-2022/0338

8 Phạm Ngọc Linh 26/08/1993 Trường TH và THCS số 2 Cảm Nhân TQUTH III 2758/953-2022/0339

9 Phạm Thị Hạnh 26/08/1992 Trường TH và THCS số 1 Cảm Nhân TQUTH III 2759/953-2022/0340

10 Nguyễn Thị Thuý 14/08/1991 Trường Tiểu học Thượng Nông TQUTH III 2760/953-2022/0341

11 Hoàng Văn Thế 26/11/1989 Trường Tiểu học Thượng Nông TQUTH III 2761/953-2022/0342

12 Nguyễn Văn Đông 01/09/1989 Trường Tiểu học Thượng Nông TQUTH III 2762/953-2022/0343

13 Vàng Thu Hương 06/06/1985 Trường Tiểu học Thượng Nông TQUTH III 2763/953-2022/0344
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14 Hoàng Diệu Linh 18/11/1999 Trường Tiểu học Yên Lập TQUTH III 2764/953-2022/0345

15 Ngô Xuân Thuý 28/12/1996 Trường Tiểu học Yên Lập TQUTH III 2765/953-2022/0346

16 Nguyễn Văn Hai 25/6/1972 Trường Tiểu học Sinh Long TQUTH III 2766/953-2022/0347

17 Hoàng Thị Bến 18/09/1988 Trường Tiểu học Đà Vị TQUTH III 2767/953-2022/0348

18 Lý Mỹ Linh 30/12/1996 Trường Tiểu học Đinh Thái TQUTH III 2768/953-2022/0349

19 Nguyễn Thị Huyền 18/10/1997 Trường Tiểu học Phù Loan TQUTH III 2769/953-2022/0350

20 Hoàng Hải Yến 24/02/1997 Trường Tiểu học Phù Loan TQUTH III 2770/953-2022/0351

21 Lê Thị Thanh Thuỷ 26/06/1973 Trường Tiểu học Hào Phú TQUTH III 2771/953-2022/0352

22 Nguyễn Bích Hảo 04/01/1977 Trường Tiểu học Hào Phú TQUTH III 2772/953-2022/0353

23 Chu Quỳnh Thảo 18/12/1997 Trường Tiểu học Phong Lưu TQUTH III 2773/953-2022/0354

24 Hoàng Thị Tươi 10/08/1996 Trường Tiểu học Phong Lưu TQUTH III 2774/953-2022/0355

25 Hoàng Thị Phúc 02/12/1997 Trường Tiểu học Phù Loan TQUTH III 2775/953-2022/0356

26 Nguyễn Thị Hiền 16/09/1988 Trường Tiểu học Lưỡng Vượng TQUTH III 2776/953-2022/0357

27 Trịnh Thị Quang 02/11/1976 Trường Tiểu học Văn Phú TQUTH III 2777/953-2022/0358

28 Vũ Thị Hoàn 06/01/1977 Trường Tiểu học Văn Phú TQUTH III 2778/953-2022/0359

29 Nguyễn Hồng Khuyên 10/09/1992 Trường Tiểu học Nông Tiến TQUTH III 2779/953-2022/0360

30 Nguyễn Thị Hường 06/10/1983 Trường Tiểu học Bắc Mục TQUTH III 2780/953-2022/0361

31 Phan Văn Trí 28/06/1989 Trường Tiểu học Yên Hoa TQUTH III 2781/953-2022/0362
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32 Phan Thị Duy 20/03/1985 Trường Tiểu học Yên Hoa TQUTH III 2782/953-2022/0363

33 Nguyễn Thị Bay 15/10/1976 Trường Tiểu học Yên Hoa TQUTH III 2783/953-2022/0364

34 Hoàng Thị Chuyên 24/03/1994 Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Khoà TQUTH III 2784/953-2022/0365

35 Nguyễn Duy Mạnh 16/09/1994 Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Khoà TQUTH III 2785/953-2022/0366

36 Triệu Thi Kim Chi 08/02/1992 Trường Tiểu học Trung Sơn TQUTH III 2786/953-2022/0367

37 Đào Thị Hương 02/12/1998 Trường Tiểu học Yên Hoa TQUTH III 2787/953-2022/0368

38 Lèo Thị Thu Xuyến 20/09/1998 Trường Tiểu học Yên Hoa TQUTH III 2788/953-2022/0369

39 Trương Thị Thân 12/11/1979 Trường Tiểu học Tân Mỹ TQUTH III 2789/953-2022/0370

40 Nguyễn Văn Việt 13/10/1987 Trường Tiểu học Khuôn Hà TQUTH III 2790/953-2022/0371

41 Ninh Thu Hương 13/02/1999 Trường PTDTBT TH và THCS Sơn Phú TQUTH III 2791/953-2022/0372

42 Trần Ngọc Huyền 04/12/1998 Trường Tiểu học Kiến Thiết TQUTH III 2792/953-2022/0373

43 Sấn Ngọc Ánh 16/05/1998 Trường PTDTBT Tiểu học Sủng Trà TQUTH III 2793/953-2022/0374

44 Nguyễn Thị Hoa 20/09/1976 Trường Tiểu học Thái Long TQUTH III 2794/953-2022/0375

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Khải Hoàn

KT. HIỆU TRƯỞNG

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 12 năm 2022

(đã ký)
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